UỶ BAN NHÂN DÂN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TỈNH PHÚ THỌ


  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      -----------




      ---------------

Số: 824/2000/QĐ-UB

Việt trì, ngày 11 tháng 4 năm 2000
QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

V/v Giao kế hoạch các chương trình mục tiêu năm 2000

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ;

- Căn cứ Quyết định số 123/1999/QĐ-BKH ngày 29/12/1999 của Bộ Kế hoạch và đầu tư;

- Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và đầu tư tại tờ trình số 175/TT-KH ngày 28-3-2000.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao kế hoạch các chương trình, mục tiêu năm 2000 cho UBND các huyện thành, thị, các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, các chủ dự án như sau: (Có danh mục cụ thể kèm theo).

Điều 2: Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, các chủ dự án, các chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, sử dụng vốn có hiệu quả, đảm bảo đúng mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình, theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước và hướng dẫn của chủ nhiệm chương trình mục tiêu Quốc gia.

Sở Tài chính vật giá, Kho bạc Nhà nước tỉnh giải quyết các thủ tục cấp phát, thành quyết toán vốn cho các chương trình mục tiêu theo qui định hiện hành.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị, Thủ trưởng các cơ quan: Sở Tài chính vật giá, Sở kế hoạch và đầu tư, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Lao động Thương binh và xã hội, Công an tỉnh, Sở Giao dục và Đào tạo, Sở Y tế, Sở Văn hoá Thông tin và thể thao, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Uỷ ban dân số kế hoạch hoá gia đình, Uỷ ban chăm sóc bảo vệ bà mẹ trẻ em, Tỉnh đoàn thanh nên, Các ngành, đơn vị có liên quan, các chủ đầu tư, các chủ dự án căn cứ quyết định thi hành.
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DANH MỤC VÀ MỨC VỐN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU NĂM 2000

 (Nguồn vốn ngân sách Trung ương cấp uỷ quyền)

(Kèm theo quyết định số 824/2000/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)




                                                Đơn vị tính:  Triệu đồng

	STT
	Tên chương trình
	tổng số
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Vố nĐTPT
	Vốn SN
	

	
	Tổng số
	50382
	28600
	21782
	

	1
	Chương trình xoá đói giảm nghèo
	20763
	19120
	1643
	

	-
	DA Đầu tư XD CSHT
	16000
	16000
	-
	

	-
	H.Trợ SX và phát triển ngành nghề
	170
	-
	170
	

	-
	Khuyến nông, lâm
	120
	-
	120
	

	-
	Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ
	160
	-
	160
	

	-
	DA định canh, định cư
	2350
	1920
	430
	

	-
	Chương trình kinh tế mới
	1200
	1200
	-
	

	-
	Sự nghiệp di dãn dân
	263
	-
	263
	

	-
	Hỗ trợ đồng bào ĐBKK
	500
	-
	500
	

	2
	Dự án trồng 5 triệu ha rừng
	5010
	4780
	230
	

	3
	Nước sạch và VSMT nông thôn
	530
	500
	30
	

	4
	Chương trình giải quyết việc làm
	1000
	1000
	-
	Đã giao khoán

	
	       (Vốn mới bổ xung)
	
	
	
	

	5
	T.Cường CSVC trường dạy nghề
	250
	-
	250
	

	6
	Xây dựng TTCX Miền núi
	3000
	3000
	-
	Đã giao khoán

	7
	Chương trình giáo dục - đào tạo
	8200
	
	8200
	

	-
	Phổ cập GD tiểu học và XMC
	150
	-
	150
	

	-
	Hỗ trợ GD MN, DTvà VC
	2750
	-
	2500
	

	-
	Giáo viên, trường sư phạm
	1550
	-
	2200
	

	-
	T.cường CSVC trường phổ thông
	3750
	-
	3350
	

	8
	Chương trình dân số KHHGĐ
	4268
	200
	4068
	

	-
	Kinh phí sự nghiệp
	4068
	-
	4068
	

	-
	Đầu tư XDCB
	200
	200
	
	

	9
	CT thanh toán một số bệnh XH và bệnh dịch nguy hiểm
	4035
	
	4035
	

	-
	Tiêm chủng mở rộng
	221
	-
	211
	

	-
	Phòng chống bệnh sốt rét
	603
	-
	603
	

	-
	Phòng chống bệnh bướu cổ
	2058
	-
	2058
	

	-
	Phòng chống bệnh phong
	136
	-
	136
	

	-
	Phòng chống bệnh lao
	203
	-
	203
	

	-
	Phòng chống SDD trẻ em
	610
	-
	610
	

	-
	Sức khoẻ tâm thần cộng đồng
	142
	-
	142
	

	-
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	72
	-
	72
	

	*
	MT nâng cấp trang thiết bị
	1000
	-
	1000
	

	10
	Kế hoạch dinh dưỡng quốc gia
	30
	-
	30
	

	11
	Ch.trình phòng chống HIV/AIDS
	399
	-
	399
	

	12
	Chương trình VHTT-TT
	706
	
	706
	

	-
	Tôn tạo di tích
	140
	-
	140
	

	-
	PTVH vùng sâu, vùng xa
	516
	-
	516
	

	-
	Bảo tồn văn hoá phi vật thể
	50
	-
	50
	

	13
	Ch. Trình phòng chống tội phạm
	400
	-
	400
	

	14
	Ch.trình phòng chống ma tuý
	500
	-
	500
	

	15
	Ch.trình phòng chống mại dâm
	220
	-
	220
	

	16
	Ch.trình BV và CS trẻ em
	71
	-
	71
	

	-
	MT trẻ em làm trái pháp luật
	10
	-
	10
	

	-
	MT CSTE có hoàn cảnh ĐBKK
	51
	-
	51
	

	-
	Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
	10
	-
	10
	


CHƯƠNG TRÌNH 135 NĂM 2000

(Kèm theo quyết định số 824/2000/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2000 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ)

	Số TT
	Danh mục công trình
	Q.mô tính chất công trình
	Kế hoạch 2000 

(tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	40 xã
	16000
	

	-
	Thanh toán KLượng 1999
	19 Công trình
	3246
	

	-
	Đầu tư XD mới
	42 Công trình
	12586
	

	-
	Dự phòng
	
	168
	

	I
	Huyện Thanh Sơn
	19 xã
	7600
	CĐT:UBND huyện

	-
	Thanh toán KLượng 1999
	10 Công trình
	2782
	Thanh Sơn(Trừ đường vào trung tâm xã Xuân Sơn)

	-
	Đầu tư XD mới
	17 Công trình
	4716
	

	-
	Dự phòng
	
	120
	

	1
	Xuân Sơn
	
	470
	

	-
	Nước sạch Xóm Cỏi
	
	270
	

	-
	Đường vào Trung tâm xã (Tuyến Văn Luông - Xuân Sơn)
	Lồng ghép với vốn đầu tư tập trung (KH 2000)
	200
	CĐT:BQL DA bảo tồn thiên nhiên Xuân sơn

	2
	Đồng Sơn
	
	370
	

	*
	Thanh toán khối lượng 1999
	
	
	

	-
	Đập phai mè
	
	197
	

	*
	Xây mới
	
	
	

	-
	Nước sạch xóm Trò, xóm Dót
	82 hộ 1800 đường ống
	173
	

	3
	Vinh Tiền
	
	300
	

	-
	Đường tràn Khang lèn
	Tràn kết hợp 2 ống bản
	300
	

	4
	Đông cửu
	
	300
	

	-
	Nâng cấp đường TT xã
	2 km GTNT loại A từ Khả cửu vào TT xã
	300
	

	5
	Thượng cửu
	
	450
	

	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	450
	

	6
	Lai đồng
	
	550
	

	*
	Chuyển tiếp (lồng ghép CTMT GD 99)
	
	
	

	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	300
	

	*
	Xây dựng mới
	
	
	

	-
	Tràn xóm Vường
	Tràn kết hợp 2 cống bản
	250
	

	7
	Kiệt Sơn
	
	400
	

	*
	Chuyển tiếp (lồng ghép CTMT GD 99)
	
	
	

	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	400
	

	8
	Thu Ngạc
	
	400
	

	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	400
	

	9
	Tân Sơn
	
	400
	

	-
	Tràn xóm Thừ, cửa Bớt
	Tràn kết hợp 2 tầng (8A)
	350
	

	-
	Cống suối Dọc
	Cống BTCT phi 100
	50
	

	10
	Kim thượng
	
	419
	

	*
	Thanh toán khối lượng 1999
	
	
	

	-
	Đập Phai Bương
	
	134
	

	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	285
	

	11
	Xuân Đài
	
	285
	

	*
	Thanh toán khối lượng 1999
	
	
	


	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	285
	

	12
	Long cốc
	
	400
	

	-
	Nâng cấp đường GTNT
	2 km GTNT loại A
	400
	

	13
	Tam thanh
	
	380
	

	*
	Thanh toán khôí lượng 1999
	
	
	

	-
	Trường cấp 2 (CTMT)
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	380
	

	14
	Khả cửu
	
	464
	

	*
	Thanh toán khối lượng 1999
	
	
	

	-
	Trường C1
	 Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	276
	

	*
	Xây dựng mới
	
	
	

	-
	Đường trung tâm xã
	
	188
	

	15
	Tân Minh
	
	300
	

	*
	Thanh toán khối lượng 1999
	
	
	

	-
	Trường C1 (2 tầng 8A)
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	215
	

	*
	Đầu tư mới
	
	
	

	-
	Cống bản xóm Nhần
	
	85
	

	16
	Tân lập
	
	300
	

	-
	Nâng cấp đường GTNT loại A
	7km từ TT đi Hương cần
	300
	

	17
	Yên lãng
	
	610
	

	*
	Chuyển tiếp CTMT
	
	
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	310
	

	*
	Đầu tư mới
	
	
	

	-
	Đường từ Gò lâu - Xóm Đành
	1km + 2 cầu (2 x 40m) trụ, dầm cầu BTCT
	300
	

	18
	Tinh nhuệ
	
	400
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	400
	

	19
	Lương Nha
	
	300
	

	-
	Kênh tưới đập Đầm gai
	Kênh cấp I - 1km BTCT Tưới 70 ha
	300
	

	II
	Huyện Yên lập
	12 xã
	4800
	CĐT: UBND huyện Yên lập

	-
	Thanh toán Khối lượng XL 1999
	9 công trình
	464
	

	-
	Đầu tư xây dựng mới
	13 công trình
	4270
	

	-
	Dự phòng
	
	66
	

	1
	Mỹ lung
	
	320
	-

	-
	Trường cấp I (Mẫu 8A)
	1 tầng, 4 phòng học Mái lợp phibrô xi măng
	
	

	2
	Mỹ lương
	
	350
	

	-
	N. cấp đường từ UBND xã đến X.Xuận Nhật.
	Rải cấp phối - 4 km
	350
	

	3
	Lương sơn
	
	400
	

	-
	Đường GTNT
	4,5 km 
	400
	

	4
	Xuân an
	
	450
	

	-
	Trường cấp 2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	450
	

	5
	Xuân viên
	
	400
	

	-
	Đường điện 0,4 kv 
	Dài 5km
	400
	

	
	Tr. đó: Trả nợ KL
	
	260
	

	6
	Xuân thuỷ
	
	300
	

	-
	Đường hạ thế 0,4 kv
	Dài 4km
	300
	

	7
	Nga Hoàng
	
	450
	

	-
	Trường C1-2
	Cải tạo 5 phòng học
	200
	

	-
	Đập phai Ông Tài
	
	250
	

	8
	Trung Sơn
	
	350
	

	-
	Đường Xuân An -Trung Sơn
	L.ghép vốn ĐTTT
	350
	

	9
	Ngọc Lập
	
	350
	

	-
	Đường hạ thế 0,4 KV
	Dài 5km
	350
	

	10
	Ngọc đồng
	
	350
	

	-
	Đường hạ thế 0,4 KV
	Dài 4 km
	350
	

	11
	Minh hoà
	
	400
	

	-
	Đường hạ thế 0,4 KV
	Dài 4 km
	400
	

	12
	Đồng Lạc
	
	200
	

	-
	Đường hạ thế 0,4 KV
	Dài 3 km
	200
	

	III
	Huyện thanh thuỷ
	3 xã
	1200
	CĐT:UBND H Thanh Thuỷ

	1
	Yến Mao
	
	400
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	400
	

	2
	Phượng Mao
	
	400
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	400
	

	3
	Tu Vũ
	
	400
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học 2 tầng (8A)
	400
	

	IV
	huyện đoan hùng
	3 xã
	1200
	CĐT:UBND H Đoan Hùng

	1
	Minh lương
	
	400
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học,4P.học (theo 8A )

 
	350
	

	-
	Nhà mẫu giáo
	2 phòng học, cấp 4
	50
	

	2
	Bằng doãn
	
	400
	

	-
	Trường tiểu học
	Nhà lớp học, 4 P.học (theo 8A)
	270
	

	-
	Cống cây đa
	Dài 20m, móng đá
	130
	

	
	
	Bản BTCT mác 200
	
	

	3
	Phú thứ
	
	400
	

	-
	Trường tiểu học
	Nhà lớp học, 4P.học (theo 8A)
	270
	

	-
	Đường GTNT
	Dài 3,5 km, rộng 3m
	130
	

	
	
	Rải cấp phối đá sỏi
	
	

	V
	Huyện hạ hoà
	2 xã
	800
	CĐT:UBND H Hạ Hoà

	1
	Đại phạm
	
	400
	

	-
	Trường C2
	Nhà lớp học, 2 tầng (8A)
	400
	

	2
	Quân khê
	
	400
	

	-
	Đường từ TT xã - thôn Tiến lang
	5km-GTNT loại A
	400
	

	VI
	huyện sông thao
	1xã
	400
	CĐT:UBND H Sông Thao

	1
	Yên dưỡng
	
	400
	

	-
	Đường điện hạ thế
	5km
	400
	


CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)



                                                   Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	
	Tổng số
	Tuyên truyền giáo dục
	Kiểm tra triệt phá
	Chữa trị, DN,lao động, GD
	Mua sắm trang thiết bị
	Xã phường điểm
	Hỗ trợ chỉ đạo
	Nâng cao năng lực
	Tổng kết khen thưởng
	Ghi chú

	
	Tổng số
	220
	40
	52
	20
	20
	40
	30
	8
	10
	

	1
	Việt trì
	14
	2
	5
	
	
	5
	2
	
	
	

	2
	Phù Ninh
	12
	2
	3
	
	
	5
	2
	
	
	

	3
	Lâm thao
	6
	2
	2
	
	
	5
	2
	
	
	

	4
	Phú Thọ
	9
	1
	2
	
	
	5
	1
	
	
	

	5
	Đoan Hùng
	3
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	6
	Thanh Ba
	3
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	7
	Sông Thao
	3
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	8
	Yên Lập
	3
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	9
	Hạ Hoà
	8
	1
	1
	
	
	5
	1
	
	
	

	10
	Tam Nông
	4
	1
	2
	
	
	
	1
	
	
	

	11
	Thanh Thuỷ
	3
	1
	1
	
	
	
	1
	
	
	

	12
	Thanh Sơn
	4
	1
	2
	
	
	
	1
	
	
	

	13
	Phòng PC TNXH
	40
	5
	5
	
	
	20
	2
	8
	
	

	14
	T.Tâm CN-CT&DN
	40
	
	
	20
	20
	
	
	
	
	

	15
	Sở Công An
	18
	
	15
	
	
	3
	
	
	
	

	16
	Sở LĐ-TB&XH(1cơ quan thường trực)
	50
	20
	10
	
	
	10
	
	10
	
	


Ghi chú: 1 Bao gồm hoạt động của phòng chức năng, đoàn kiểm tra, một số ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TUÝ NĂM 2000

(kèm theo Quyết định số 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

                                                          Đơn vị tính: triệu đồng

	STT
	
	Tổng số(Tr.đồng)
	T.Truyền giáo dục
	Hội thảo, tập huấn
	Điều tra, triệt phá
	Hỗ trợ cai nghiện
	XD,mua trang T.bị d.cụ LĐ
	Xã, phường điểm
	Tổng kết 
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Tập trung
	Cộng đồng
	
	
	
	

	
	Tổng số
	500
	66
	55
	172
	60
	50
	27
	36
	34
	

	1
	Thường trực BCĐ
	78
	
	55
	
	
	
	13
	
	10
	

	2
	Sở Công an
	50
	
	
	40
	10
	
	
	
	
	

	3
	Sở LĐ-TB-XH
	150
	
	
	
	50
	50
	14
	36
	
	

	4
	Sở VHTT-TT
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Sở GD-ĐT
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Tỉnh đoàn T. Niên
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Tỉnh hội phụ nữ
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Đài PT-TH
	4
	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Hội CCB
	3
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	TP Việt trì
	24
	5
	17
	
	
	
	
	
	2
	

	11
	Huyện Lâm thao
	18
	4
	12
	
	
	
	
	
	2
	

	12
	Huyện Phù ninh
	19
	4
	13
	
	
	
	
	
	2
	

	13
	Huyện Thanh thuỷ
	17
	4
	11
	
	
	
	
	
	2
	

	14
	Huyện Đoan Hùng
	17
	4
	11
	
	
	
	
	
	2
	

	15
	Huyện Thanh sơn
	16
	4
	10
	
	
	
	
	
	2
	

	16
	Thị xã Phú thọ
	15
	3
	10
	
	
	
	
	
	2
	

	17
	Huyện Tam nông
	15
	3
	10
	
	
	
	
	
	2
	

	18
	Huyện Thanh ba
	15
	3
	10
	
	
	
	
	
	2
	

	19
	Huyện Hạ hoà
	15
	3
	10
	
	
	
	
	
	2
	

	20
	Huyện Yên lập
	14
	3
	9
	
	
	
	
	
	2
	

	21
	Huyện Sông thao
	14
	3
	9
	
	
	
	
	
	2
	


Ghi chú: 55 triệu đồng hội thảo, tập huấn do BCĐ tổ chức.



   50 triệu động hỗ trợ cai nghiện tập chung và 14 triệu mua công cụ lao động cấp cho Trung tâm cai nghiện thuộc Sở LĐ-TB-XH.



   36 triệu đồng cấp cho Sở LĐ-TB-XH để tổ chức xây dựng xã, phường điểm.

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG AIDS NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú thọ)

	STT
	Nội dung
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	399
	

	1
	Thông tin, giáo dục, tuyên truyền
	96
	

	-
	Tuyên truyền qua thông tin đại chúng
	25
	

	-
	Tuyên truyền trực tiếp
	30
	

	-
	Pa nô, áp phích, tờ gấp
	12
	

	-
	Giáo dục, quản lý đối trượng mại dâm, ma tuý, HIV
	10
	

	-
	Tuyên truyền đồng bào dân tộc
	2
	

	-
	Hoạt động truyền thông ngày Quốc tế 1/12/2000
	15
	

	2
	Hoạt động y tế
	33.6
	

	-
	Bảo đảm an toán truyền máu
	66
	

	-
	Phòng chống các bệnh lây qua đường tình dục
	3
	

	-
	Củng cố công tác giám sát HIV/AIDS
	5
	

	-
	Điều trị, chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS
	4
	

	-
	Kiểm tra công tác vô trùng trong cơ sở dịch vụ y tế
	4
	

	-
	Quản lý, giám sát thiết bị y tế
	3
	

	-
	Tuyên truyền trong ngành y tế
	6
	

	-
	Giám sát, điều tra ổ dịch
	2
	

	3
	Triển khai màng lưới chống AIDS các cấp
	215.4
	

	-
	Cấp tỉnh
	56.4
	

	-
	Cấp huyện
	48
	

	-
	Cấp xã
	111
	

	4
	Quản lý, chăm sóc, tư vấn người nhiễm HIV/AIDS
	4
	

	-
	Hoạt động tại cơ sở xã, phường
	2
	

	-
	Tập huấn cho cán bộ tư vấn
	2
	

	5
	Mua sắm trang thiết bị tại địa phương
	50
	


KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG DINH DƯỠNG QUỐC GIA NĂM 2000

(kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	Nội dung
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	30.0
	

	1
	Tuyên truyền (ngày vi chất, tuần lễ dinh dưỡng và phát triển)
	
	

	2
	Huấn luyện đào tạo
	6.0
	

	3
	Giám sát dinh dưỡng
	8.0
	

	4
	Thực hành dinh dưỡng (2xã điểm)
	6.0
	

	5
	In ấn tài liệu, biểu mẫu
	2.0
	


Giao Sở Y tế lựa chọn 2 xã ở 2 huyện miền núi (1 xã khu vực II và 1 xã khu vực I).

CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh PHú Thọ).

                                                       Đơn vị tính: Triệu đồng

	S

TT
	
	Tổng số
	Tuyên truyền giáo dục
	V.phòng phẩm, chi khác
	Ngh.cứu, tổ chức thực hiện đề án
	Tập huấn, hội thảo`
	Tổng kết, khen thưởng
	Triệt phá ổ nhóm
	Ghi chú

	
	Tổng số
	400
	122
	47
	31
	24
	34
	142
	

	1
	Ban chỉ đạo
	54
	-
	10
	10
	24
	10
	-
	24 triệu tập huấn, hội thảo do BCĐ tổ chức

	2
	Công an tỉnh
	55
	10
	5
	3
	-
	-
	37
	

	3
	UBMTTQ
	17
	10
	4
	3
	-
	-
	-
	

	4
	Sở tư Pháp
	17
	10
	4
	3
	-
	-
	-
	

	5
	Sở VHTT-TT
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	

	6
	Sở GD - ĐT
	5
	5
	-
	-
	-
	-
	-
	

	7
	Đài PT - TH
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8
	Báo Phú Thọ
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	

	9
	Tỉnh đoàn
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	

	10
	Tỉnh Hội Phụ nữ
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	

	11
	Hội CCB
	4
	4
	-
	-
	-
	-
	-
	

	12
	Việt trì
	24
	7
	2
	1
	-
	2
	12
	

	13
	Phù Ninh
	20
	5
	2
	1
	-
	2
	10
	

	14
	Lâm Thao
	19
	5
	2
	1
	-
	2
	9
	

	15
	Phú Thọ
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	

	16
	Thanh Ba
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	

	17
	Hạ Hoà
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	

	18
	Đoan Hùng
	19
	5
	2
	1
	-
	2
	9
	

	19
	Sông Thao
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	

	20
	Yên Lập
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	

	21
	Thanh Sơn
	19
	5
	2
	1
	-
	2
	9
	

	22
	Tam Nông
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	

	23
	Thanh Thuỷ
	18
	5
	2
	1
	-
	2
	8
	


Mục tiêu bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 10/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

                                                                Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Nội dung
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Chủ dự án

	
	Tổng số
	71
	

	1
	Mục tiêu trẻ em có hoàn cảnh ĐBKK
	51
	Sở LĐ - TBXH

	-
	Hỗ trợ 2 lớp phục hồi chức năng tại cộng đồng
	10.8
	

	-
	Hỗ trợ 2 lớp học may
	37
	

	-
	Kiểm tra, đánh giá, chi phí văn phòng
	3.2
	

	2
	Mục tiêu chăm sóc trẻ em
	10
	UB Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

	-
	Tổng kết, đánh giá chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 1991 - 2000
	5
	

	-
	Hỗ trợ xây dựng chương trình hành động vì trẻ em giai đoạn 2001 - 2010
	5
	

	3
	Mục tiêu quản lý trẻ em làm trái pháp luật
	10
	Công an tỉnh

	-
	Tuyên truyền, tập huấn, nghiên cứu
	3
	

	-
	Đấu tranh, xử lý, phòng ngừa
	4
	

	-
	Chi khác
	3
	


CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC ĐBKK NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Tổng số (Tr.đồng)
	Chia ra
	ghi chú

	
	
	
	Thanh sơn
	Yên lập
	Đoan Hùng
	Thanh Thuỷ
	V.Phòng UBND tỉnh
	

	
	Tổng số
	500
	220
	140
	50
	65
	25
	

	1
	Hỗ trợ đời sống đồng bào dân tộc ĐBKK
	130
	62
	38
	13
	17
	-
	Mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/hộ

	2
	Cho vay phát triển sản xuất
	278
	128
	82
	29
	39
	-
	Mức cho vay 1 triệu đồng/hộ

	3
	Nghiên cứu ứng dụng mô hình chuyển hướng sản xuất
	67
	30
	20
	8
	9
	-
	

	4
	Kiểm tra, kiểm soát, chi phí văn phòng
	
	
	
	
	
	
	


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ
(Kèm theo Quyết định số:824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Nội dung
	Niệm vụ năm 2000
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	2.350
	

	I
	Trong vùng dự án
	
	2000
	

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (ha)
	7.000
	292
	

	
	Trong đó: Năm thứ nhất (ha)
	1.200
	60
	

	2
	Chăm sóc rừng trồng (ha)
	550
	165.5
	

	-
	Năm thứ hai
	280
	98
	

	-
	Năm thứ 3
	270
	67.5
	

	3
	Trồng rừng mới+chăm sóc năm 1 (ha)
	215
	365.5
	

	4
	Khai hoang lúa nước (ha)
	10
	50
	

	5
	Chăn nuôi trâu bò (con)
	20
	20
	

	6
	Dãn dân (hộ)
	20
	16
	

	7
	Hạ tầng
	1.011
	1.011
	

	-
	Đường giao thông Xuân Viên
	
	
	

	-
	Đường giao thông Đồng Tiến-đồng Bài (đồng thịnh)
	
	
	

	-
	Đường đá cạn (Hương Cần - Thanh Sơn)
	
	
	

	8
	Quản lý
	
	80
	

	-
	Huyện Thanh Sơn
	
	20
	

	-
	Huyện Yên Lập
	
	20
	

	-
	Chi Cục ĐCĐC
	
	20
	

	-
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	20
	

	II
	Ngoài vùng dự án (1)
	
	350
	

	1
	Khai hoang lúa nước  (ha)
	16
	80
	

	2
	Hỗ trợ sản xuất gia đình KK (Hộ)
	450
	90
	

	3
	Sửa chữa công trình thuỷ lợi
	9
	180
	


Ghi chú: (1) Thực hiện theo Văn bản 2926/TC/HCSN ngày 20/8/1997 của Bộ Tài chính.

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG, KHUYẾN LÂM VÀ 

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN NGÀNH NGHỀ NĂM 2000
(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

I. Chương trình khuyến nông, khuyến lâm


	STT
	
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	120
	

	1
	Huyện Thanh Sơn
	73
	

	2
	Huyện Yên Lập
	47
	


II. Chương trình hỗ trợ phát triển ngành nghề.

	STT
	
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	170
	

	1
	Huyện Sông Thao
	30
	

	2
	Huyện Đoan Hùng
	35
	

	3
	Huyện Thanh Ba
	30
	

	4
	Huyện Phù Ninh
	35
	

	5
	Thành phố Việt trì
	40
	


Sở Kế họch và Đầu tư thống nhất với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn các huyện xây dựng kế hoạch cụ thể, trình UBND tỉnh quyết định.

DỰ ÁN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CỦA HUYỆN THANH SƠN NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	1.241
	Tr.đó vốn cấp 1.221 triệu, vốn vay 20 triệu

	A
	Vốn đầu tư phát triển (trong vùng dự án)
	
	1.046
	

	1
	Bảovệ rừng
	3.500
	147
	

	
	Trong đó: Năm 1
	700
	35
	

	2
	Chăm sóc rừng N2
	150
	52,5
	

	3
	Chăm sóc rừng N3
	150
	37,5
	

	4
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	110
	187
	

	5
	Khai hoang lúa nước
	8
	40
	

	6
	Chăn nuôi trâu bò (con)
	20
	20
	

	7
	Dãn dân (hộ)
	20
	16
	

	8
	Hạ tầng
	
	526
	

	
	Đường đá cạn Hương Cần (chuyển tiếp)
	
	
	

	9
	Vốn quản lý
	
	20
	

	B
	Vốn sự nghiệp kinh tế (ngoài vùng dự án)
	
	195
	

	1
	Khai hoang lúa nước (ha)
	10
	50
	

	2
	Hỗ trợ sản xuất gia đình khó khăn (hộ)
	225
	45
	

	3
	Sửa chữa công trình thuỷ lợi giao thông(công trình)
	5
	100
	

	-
	Mương tưới Suối Bùng (Xuân Đài)
	
	20
	

	-
	Đập Hạ Bằng (Kim Thượng)
	
	20
	

	-
	Mương Suối Sinh (Thượng Cửu)
	
	20
	

	-
	Đập Thành Công (Văn Miếu)
	
	20
	

	-
	Mương + cống (Đồng Sơn)
	
	20
	


DỰ ÁN ĐỊNH CANH ĐỊNH CƯ CỦA HUYỆN YÊN LẬP NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UB ngày 11 tháng 4 năm 2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	
	1.069
	

	A
	Vốn đầu tư phát triển (trong vùng dự án)
	
	1.046
	

	1
	Bảovệ rừng tự nhiên (ha)
	3.500
	145
	

	
	Trong đó: Năm 1 (ha)
	500
	25
	

	2
	Chăm sóc rừng N2 (ha)
	130
	45,5
	

	3
	Chăm sóc rừng N3 (ha)
	120
	30
	

	4
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1 (ha)
	105
	178,5
	

	5
	Khai hoang lúa nước (ha)
	2
	10
	

	6
	Chăn nuôi trâu bò (con)
	20
	20
	

	8
	Hạ tầng
	
	485
	

	-
	Đường giao thông Xuân Viên (chuyển tiếp)
	
	447
	

	-
	Đường giao thông Đồng Tiến-đồng Bài (đồng Thịnh)
	
	38
	

	7
	Vốn quản lý
	
	20
	

	B
	Vốn sự nghiệp kinh tế (ngoài vùng dự án)
	
	155
	

	1
	Khai hoang lúa nước (ha)
	6
	30
	

	2
	Hỗ trợ sản xuất gia đình khó khăn (hộ)
	225
	45
	

	3
	Sửa chữa công trình thuỷ lợi giao thông(công trình)
	4
	80
	

	-
	Đập Rồng xẻ (khu sáu khe)
	
	20
	

	-
	Đập Thủng thẳng (Khu sáu khe)
	
	20
	

	-
	Đập Đồng Cọ (Nga Hoàng)
	
	20
	

	-
	Đường Xuân Thắng (Mỹ Lương)
	
	20
	


CHƯƠNG TRÌNH KINH TẾ MỚI (773) NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số:824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Tên dự án
	Kinh phí năm 2000 (Tr. đồng)
	Chủ đầu tư

	
	Tổng số
	1200
	

	1
	Dự án Hương Nộn (Tam Nông)
	238
	UBND xã Hương Nộn

	-
	Trạm bơm điện (chuyển tiếp)
	
	

	-
	Bờ bao số 4
	
	

	-
	Xây 2 cống (phi 150)
	
	

	2
	Dự án Chính Công (Hạ Hoà) (1)
	338
	UBND xã Chính Công

	-
	Trạm bơm điện (chuyển tiếp), có trạm biến áp
	
	

	-
	Cải tạo đường giao thông,(rải cấp phối 6,5 km đường)
	
	

	-
	Nắn Ngòi Yên Kỳ
	
	

	3
	Dự án Văn Lang (Hạ Hoà)
	406
	UBND xã Văn Lang

	-
	Trạm biến áp + trạm bơm điện + hệ thống mương 1,3 km
	
	

	4
	Dự án Việt trì
	118
	UBND TP Việt trì

	-
	Đường trung tâm hồ 82 (Dữu Lâu)
	
	

	-
	Đường nhà máy đông lạnh(minh phương)
	
	

	5
	Dự án Thanh Đình (Lâm Thao)
	100
	UBND xã Thanh Đình

	-
	Nâng cấp đập bờ bao đồng Mơ -Ghệ
	
	


Ghi chú : 1. Trạm biến áp, nắn ngòi Yên Kỳ giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn khảo sát, thẩm định, điều chỉnh bổ xung dự án, thống nhất với Sở KH&ĐT trình UBND tỉnh quyết định.

DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) VIỆT TRÌ NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UB ngày 11/4/2000

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

I- Tổng vốn đầu tư




118 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình


1- Đường Trung tâm hồ 82 (Dữu Lâu)

2- Đường nhà máy đông lạnh - đồng chằm (Minh Phương)

CHƯƠNG TRÌNH DI DÃN DÂN NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Huyện
	Tổng số
	Trong đó
	ghi chú

	
	
	Hộ
	Kinh phí (Tr.đồng)
	Dãn dân nội vùng
	Di dân sạt lở
	

	
	
	
	
	Hộ
	Kinh phí

(Tr.đồng)
	Hộ
	Kinh phí (Tr.đồng)
	

	
	Tổng số
	300
	263
	174
	139,2
	126
	100,8
	

	1
	Sông Thao
	30
	24
	30
	24
	-
	-
	

	2
	Đoan Hùng
	20
	16
	20
	16
	-
	-
	

	3
	Thanh Ba
	64
	51,2
	64
	51,2
	-
	-
	

	4
	Tam Nông
	20
	16
	20
	16
	-
	-
	

	5
	Thanh Thuỷ
	40
	32
	40
	32
	-
	-
	

	6
	Thị xã Phú Thọ
	93
	74,4
	-
	-
	93
	74,4
	

	7
	Việt trì
	33
	26,4
	-
	-
	33
	26,4
	

	8
	Chi Cục ĐCĐC-KTM
	-
	23
	-
	-
	-
	-
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	6.368
	222,8
	

	2
	Chăm sóc rừng N2
	100
	35
	

	3
	Chăm sóc rừng N3
	200
	50
	

	4
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	100
	170
	

	5
	Khoanh nuôi tái sinh trồng bổ xung N2
	100
	25
	

	6
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N1
	150
	75
	

	7
	Khoanh nuôi tái sinh N2
	500
	25
	

	8
	Khoanh nuôi tái sinh N1
	100
	5
	

	9
	Chuyển hoá rừng giống
	40
	25
	

	10
	Vốn hạ tầng
	
	239
	

	
	Trong đó: Thanh toán khối lượng hoàn thành Đường Xóm Lạng - Xóm Cỏi
	
	200
	

	11
	Vốn quản lý
	
	20
	

	
	Tổng số
	
	891,8
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Thanh Sơn

(661-Sông Bứa- Thanh Sơn)

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	11.268
	398,1
	

	-
	Trong đó N1
	575
	23,0
	

	2
	Chăm sóc rừng N2
	451
	157,85
	

	3
	Chăm sóc rừng N2 (móc gòng)
	2
	1,4
	

	4
	Chăm sóc N3
	457
	114,25
	

	5
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	380
	646,0
	

	6
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N2
	250
	62,5
	

	7
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N1
	500
	250,0
	

	8
	Khoanh nuôi tái sinh N2
	1.500
	75,0
	

	9
	Khoanh nuôi tái sinh N1
	100
	5,0
	

	10
	Vốn quản lý
	
	57,0
	

	
	Tổng số
	
	1.767,0
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Yên Lập

(661 - Ngòi Giành Yên lập)

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	4.333
	154,5
	

	-
	Trong đó: Năm 1
	576
	23,0
	

	2
	Chăm sóc rừng N2
	408
	142,8
	

	3
	Chăm sóc rừng N2 (móc gòng)
	2
	1,4
	

	4
	Chăm sóc N3
	500
	125,0
	

	5
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	380
	646,0
	

	6
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N2
	142
	35,5
	

	7
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N1
	350
	175,0
	

	8
	Khoanh nuôi tái sinh N2
	1.000
	50,0
	

	9
	Khoanh nuôi tái sinh N1
	100
	5,0
	

	10
	Vốn quản lý
	
	48,0
	

	
	Tổng số
	
	1.383,0
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Hạ Hoà

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	1.768
	62,0
	

	2
	Chăm sóc rừng N3
	262
	65,5
	

	3
	Khoanh nuôi tái sinh N1
	100
	5
	

	4
	Vốn quản lý
	
	9
	

	
	Tổng số
	
	141,5
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Sông Thao

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	722
	25,2
	

	2
	Trồng mới + chăm sóc N1
	60
	102,0
	

	3
	Khoanh nuôi tái sinh trồng bổ xung N1
	230
	115,0
	

	4
	Khonh nuôi tái sinh N1
	100
	5,0
	

	5
	Vốn quản lý
	
	13,0
	

	
	Tổng số
	
	260,0
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Đoan Hùng

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	391
	13,5
	

	2
	Chăm sóc rừng N2
	40
	14,0
	

	3
	Chăm sóc rừng N3
	213
	53,25
	

	4
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	30
	51,0
	

	5
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N1
	250
	125,0
	

	6
	Khoanh nuôi tái sinh N1
	96
	4,8
	

	7
	Vốn quản lý
	
	11,0
	

	
	Tổng số
	
	272,5
	


 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Tam Thanh

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Bảo vệ rừng tự nhiên (N1-N7)
	150
	5,5
	

	2
	Vốn quản lý
	
	4,0
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Tổng số
	
	9,5
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Phong Châu

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Chăm sóc rừng N2
	40
	14,0
	

	2
	Chăm sóc rừng N3
	25
	6,2
	

	3
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	30
	51,0
	

	4
	Khoanh nuôi tái sinh rừng trồng bổ xung N1
	143
	71,5
	

	5
	Vốn quản lý
	
	12,0
	

	
	Tổng số
	
	154,7
	


CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2000 

của: Dự án lâm nông nghiệp Phú Thọ

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	Số TT
	Chỉ tiêu
	Khối lượng (ha)
	Vốn đầu tư (Tr.đồng)
	Ghi chú

	1
	Chăm sóc rừng N2
	20
	7
	

	2
	Chăm sóc rừng N3
	12
	3
	

	3
	Trồng rừng mới + chăm sóc N1
	20
	34
	

	5
	Vốn quản lý
	
	6
	

	
	Tổng số
	
	50
	


CHƯƠNG TRÌNH NƯỚC SẠCH SINH HOẠT VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Kế hoạch 2000
	Chủ đầu tư

	
	Tổng số
	530
	

	I
	Vốn đầu tư phát triển
	500
	

	1
	Dự án Thạch khoán (Thanh Sơn)
	150
	T.Tâm nước sạch sinh hoạt và VSMT NT tỉnh

	2
	Quy hoạch ngành
	350
	NT

	II
	Vốn sự nghiệp (truyền thông)
	30
	NT


DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) XÃ HƯƠNG NỘN (TAM NÔNG) NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

I- Tổng vốn đầu tư:


238 triệu đồng

II- Công trình hạng mục công trình

1- Trạm bơm điện (chuyển tiếp)

2- Bờ bao số 4

3- Xây 2 cống (  150)

DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) XÃ CHÍNH CÔNG (HẠ HOÀ) NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

I- Tổng vốn đầu tư:


238 triệu đồng

II- Công trình hạng mục công trình

1- Trạm bơm điện (chuyển tiếp)

2- Cải tạo giao thông, rải cấp phối 6,5 km đường

3- Trạm biến áp

4- Nắn Ngòi Yên kỳ chảy vào đồng Ghềnh sang Ngòi cái Hương Xạ ra đồng Chính công.

Ghi chú: Trạm biến áp, nắn Ngòi Yên kỳ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, thẩm định, điều chỉnh bổ xung dự án, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư trình UBND tỉnh quyết định.

TĂNG CƯỜNG CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG DẠY NGHỆ NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	250
	CĐT:Sở LĐ-TBXH

	
	Sửa chữa nhà làm việc, nhà lớp học, mua sắm trang thiết bị văn phòng, thiết bị, đồ dùng dạy học.
	
	

	
	
	
	


MỤC TIÊU NÂNG CẤP TRANG THIẾT BỊ,

 TĂNG CƯỜNG CSVC NGÀNH Y TẾ

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Nội dung
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	1.644
	

	-
	Kinh phí TW cấp uỷ quyền
	1.000
	

	-
	Ngân sách tỉnh
	644
	

	1
	Thanh toán KL hoàn thành
	967
	

	-
	Máy X quang (BVĐKKV thị xã Phú Thọ)
	753
	CĐT:Sở Y tế

	-
	Trung tâm bảo vệ sức khoẻ BMTE-KHHGĐ
	95
	CĐT: TTBVBMTE-KHHGĐ

	-
	Bệnh viện tâm thần
	54
	CĐT:Bệnh viện tâm thần

	-
	Trung tâm y tế thị xã Phú Thọ
	65
	CĐT: TT y tế thị xã Phú Thọ

	2
	Đầu tư mới (1)
	677
	CĐT: Sở y tế

	-
	Mua xe ô tô cứu thương cho Trung tâm y tế Hạ Hoà, Thanh Thuỷ và Lâm Thao
	
	


Ghi chú: (1) Tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành

CHƯƠNG TRÌNH NGÀNH VĂN HOÁ THÔNG TIN NĂM 2000

 (Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Nội dung
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Chủ dự án

	
	Tổng số
	706
	

	I
	Trùng tu di tích
	140
	

	1
	Xây dựng nhà lưu niệm Bác Hồ ở Chu hoá (Lâm Thao)
	50
	UBND xã Chu hoá

	2
	Tôn tạo đình Hùng lô (Phù Ninh)
	50
	UBND xã Hùng Lô

	3
	Hỗ trợ thanh toán nhà lưu niệm Bác Hồ ở Cổ tiết (Tam Nông)
	40
	UBND xã Cổ tiết

	II
	Phát triển văn hoá vùng cao, vùng sâu, vùng xa
	516
	

	1
	Khen thưởng (GĐVH 4 triệu đồng; Làng VH 5 triệu đồng; CLB GĐVH 4 triệu)
	13
	Sở văn hoá thông tin TT

	2
	Cấp thiết bị văn hoá làng Do nghĩa (Sơn vi)
	10
	UBND xã Sơn vị Lâm thao

	3
	Cấp sách cho thư viện 10 huyện (Mỗi huyện 2 triệu đồng)
	20
	Thư viện KH tổng hợp tỉnh 

	4
	Mua ô tô chuyên dùng phục vụ thông tin lưu động
	300
	Sở VHTT-TT

	5
	Cấp thiết bị VHTT cho các xã
	173
	Sở VHTT-TT

	-
	Thanh Sơn (6 xã): Xuân Sơn, Đông cửu, Kim Thượng, Lương nha, Vinh tiền, Tinh nhuệ.
	
	

	-
	Yên lập (6 xã) Xuân viên, Mỹ lung, Ngọc lập, Nga hoàng, Mỹ lung, Trung sơn
	
	

	III
	Điều tra vốn văn hoá phi vật thể
	50
	

	-
	Đề tài Hội Trám
	50
	Sở VHTT-TT


DỰ ÁN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ, ĐỘI NGŨ CÁN BỘ LÀM CÔN TÁC XOÁ ĐÓI GIẢM NGHÈO VÀ ĐÀO TẠO CÁN BỘ CÁC XÃ NGHÈO

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000 

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ).

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2000
	Ghi chú

	1
	Bồi dưỡng và nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ (40 xã ĐBKK)
	Người
	567
	Học tập trung Trung tâm

	-
	Cán bộ chủ chốt HĐND, UBND xã
	-
	160
	bồi dưỡng chính trị Thanh Sơn, Yên lập

	-
	Trưởng (Phó) các đoàn thể: Thanh niên, phụ nữ, Cựu chiến binh
	-
	120
	

	-
	Cán bộ chuyên môn (thống kê, kế hoạch, tài chính, giao thông, khuyến nông, khuyến lâm
	-
	280
	

	2
	Kinh phí
	triệu đồng
	160
	


Chủ dự án: Ban Tổ chức chính quyền tỉnh.

DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) XÃ THANH ĐÌNH (LÂM THAO) NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng vốn đầu tư:


100 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình

1- Nâng cấp đập bờ bao đồng Mơ - Ghệ.

DỰ ÁN KINH TẾ MỚI (773) XÃ THANH ĐÌNH (LÂM THAO) NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

I- Tổng vốn đầu tư:


406 triệu đồng

II- Công trình, hạng mục công trình

1- Trạm biến áp + trạm bơm điện và hệ thống mương 1,3 km.

CHƯƠNG TRÌNH PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

VÀ XOÁ MÙ CHỮ NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	150
	

	I
	Xóa mù chữ
	50
	Huy động ra lớp 950 học viên

	1
	Phòng giáo dục Thanh Sơn
	15
	400 học viên

	2
	Phòng giáo dục Yên lập
	10
	250 học viên

	3
	Phòng giáo dục Thanh Thuỷ
	5
	100 học viên

	4
	Phòng giáo dục Hạ Hoà
	5
	100 học viên

	5
	Phòng giáo dục Đoan hùng
	5
	100 học viên

	6
	Sở Giáo dục - Đào tạo
	10
	Tập huấn, T.Kết, kiểm tra, khen thưởng

	II
	Phổ cập giáo dục tiểu học 
	100
	

	1
	Huyện Thanh Sơn
	80
	

	-
	Trường tiểu học Lai đồng
	10
	Hỗ trợ bộ sách giáo khoa

	-
	Trường tiểu học Thu ngạc
	10
	nt

	-
	Trường tiểu học Tam Thanh
	10
	nt

	-
	Trường tiểu học Tân minh
	10
	nt

	-
	Trường tiểu học Tân lập
	10
	nt

	-
	Trường tiểu học Yên lãng
	10
	nt

	-
	Trường tiểu học Lương Nha
	10
	nt

	-
	Trường tiểu học Tinh nhuệ
	10
	nt

	2
	Huyện Yên lập
	20
	

	-
	Trường tiểu học Xuân Viên
	10 
	Hỗ trợ bộ sách giáo khoa

	-
	Trường tiểu học Đồng lạc
	10
	nt

	
	
	
	


CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG CSVC TRƯỜNG HỌC  NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	3750
	

	
	Huyện Thanh ba
	140
	

	1
	Trường cấp 1 Ninh dân
	40
	Hỗ trợ xây phòng chức năng

	2
	Trường cấp 1 Thanh vinh (Thanh Hà )
	40
	nt

	3
	Trường cấp 1 thị trấn Thanh ba
	30
	nt

	4
	Trường cấp 2 Thái Ninh
	30
	Hỗ trợ xây mới 2 ph.học cấp 4

	
	Huyện Hạ Hoà
	180
	

	5
	Trường cấp 1 Vĩnh chân
	30
	Hỗ trợ xây 4 phòng học

	6
	Trường cấp 1 Lâm lợi
	40
	Hỗ trợ xây nhà làm việc

	7
	Trường cấp 1 Gia điền
	40
	Hỗ trợ xây 4 phòng học

	8
	Trường cấp 1 Bằng giã
	30
	nt

	9
	Trường cấp 1 Hiền lương
	40
	nt

	
	Huyện Đoan hùng
	160
	

	10
	Trường cấp 1 thị trấn
	40
	Hỗ trợ xây phòng chức năng, sửa chữa phòng học, sân chơi

	11
	Trường cấp 1 Đông khê
	40
	Hỗ trợ xây nhà ở giáo viên

	12
	Trường cấp 2 huyện Đoan Hùng
	80
	Hỗ trợ xây nhà cao tầng

	
	Huyện Phù ninh
	140
	

	13
	Trường cấp 2 kim đức
	50
	Hỗ trợ xây mới nhà lớp học

	14
	Trường cấp 2 Trung giáp
	40
	nt

	15
	Trường cấp 1 Phú lộc
	50
	nt

	
	Huyện lâm thao
	180
	

	16
	Trường cấp 2 huyện Lâm thao
	100
	Hỗ trợ xây mới nhà 2 tầng

	17
	Trường cấp 1 Bản nguyên
	40
	Tr nợ phòng học

	18
	Trường cấp 2 Hà thạch
	40
	Hỗ trợ xây nhà lớp học

	
	Huyện Tam nông
	140
	

	19
	Trường cấp 1 Thanh uyên
	40
	Hỗ trợ xây 3 phòng học

	20
	Trường cấp 1 Thị trấn Hưng hoá
	60
	Hỗ trợ xây dựng phòng học

	21
	Trường cấp 1 Hương nộn
	40
	Hỗ trợ xây 4 phòng học

	
	Huyện Thanh Thuỷ
	210
	


	22
	Trường cấp 2 Thanh thuỷ
	90
	Hỗ trợ xây mới phòng học

	23
	Trường cấp 1 Hoàng xá 1
	40
	Hỗ trợ xây nhà làm việc

	24
	Trường cấp 1 La phù
	40
	nt

	25
	Trường cấp 1 Đào xá 1
	40
	Sửa chữa 8 phòng học

	
	Huyện Sông thao
	230
	

	26
	Trường cấp 1 Sai nga
	50
	Hỗ trợ xây, sửa 10 P.học, sân vườn

	27
	Trường cấp 1 Tuy lộc
	50
	Hỗ trợ xây nhà làm việc

	28
	Trường cấp 2 Thuỵ liễu
	40
	Xây 2 phòng học cấp 4

	29
	Trường cấp 2 Hiền đa
	50
	Hỗ trợ xây 3 phòng học

	30
	Trường cấp 2 Tình Cương
	40
	Hỗ trợ xây 2 phòng học

	
	Thị xã Phú Thọ
	100
	

	31
	Trường cấp 1 Phong Châu
	100
	Hỗ trợ xây phòng học

	
	Thành phố Việt trì
	140
	

	32
	Trường cấp 1 Nông trang
	40
	Hỗ trợ xây phòng chức năng

	33
	Trường cấp 1 Chính nghĩa
	40
	nt

	34
	Trường cấp 1 Thanh miếu
	30
	nt

	35
	Trường cấp 1 Dữu lâu
	30
	nt

	
	Huyện Thanh sơn
	370
	


	36
	Trường cấp 2 huyện Thanh sơn
	60
	Hỗ trợ trả nợ nhà học cao tầng

	37
	Trường cấp 1 Yên sơn
	60
	Hỗ trợ trả nợ lớp học, nhà ở GV

	38
	Trường cấp 1 Thạch kiệt
	60
	Hỗ trợ trả nợ SC nhà lớp học

	39
	Trường cấp 1 Thạch khoán
	40
	Hỗ trợ trả nợ phòng chức năng

	40
	Tiểu học Thị trấn Thanh sơn 2
	35
	Trả nợ KLHT 98 (Nhà lớp học)

	41
	Tiểu học Thị trấn Thanh sơn 1
	35
	Xây phòng chức năng

	42
	Trường cấp 1 Thục luyện
	40
	Hỗ trợ trả nợ nhà làm việc

	43
	Trường cấp 1 Võ miếu 2
	40
	Xây dựng phòng học

	
	Huyện Yên lập
	210
	

	44
	Trường cấp 2 Yên lập
	60
	Xây 3 phòng chức năng

	45
	Trường cấp 2 Phúc khánh
	50
	Xây 3 phòng học cấp 4

	46
	Trường cấp 1 thị trấn Yên lập
	50
	Hỗ trợ xây 8 phòng học

	47
	Trường cấp 1 Đồng thịnh
	50
	Hỗ trợ xây nhà làm việc

	
	Các trường mầm non trọng điểm
	360
	

	48
	Trường MN Thị trấn Hạ hoà
	30
	Hỗ trợ tăng cường CSVC

	49
	Trường MN Hoa hồng - Thanh ba
	30
	nt

	50
	Trường MN Hoa hồng - Sông thao
	30
	nt

	51
	MN Liên cơ Phong châu (phù ninh)
	30
	nt

	52
	Trường MN Hoa hồng - Việt trì
	30
	nt

	53
	Trường MN Hoa mai - Việt trì
	30
	nt

	54
	Trường MN Cao xá - Lâm thao
	30
	nt

	55
	Trường MN Phong châu - Thị xã Phú thọ
	30
	nt

	56
	Trường MN Liên Cơ - Đoan hùng 
	30
	nt

	57
	Trường MN Hưng hoá - Tam nông
	30
	nt

	58
	Trường MN Liên Cơ - Thanh Sơn
	30
	nt

	59
	Trường MN Liên Cơ - Yên Lập
	30
	nt

	
	Các trường, trung tâm thực thuộc Sở GD-ĐT
	1190
	

	60
	Trường THPT Phương xá
	300 
	Xây nhà cao tầng`

	61
	Trường THPT Thanh Thuỷ
	50
	Hỗ trợ trả nợ xây dựng nhà cấp 4

	62
	Trường THPT Hạ hoà
	50
	Hỗ trợ xây nhà giáo viên

	63
	Trung tâm GDTX Hạ hoà
	140
	Tr. Nợ san ủi (70 triệu) và xây mới nhà cấp 4 ( 70 triệu)

	64
	Trung tâm GDTX Thanh ba
	30
	Hỗ trợ trả nợ xây dựng nhà cấp 4

	65
	Trung tâm GDTX Đoan hùng
	30
	Hỗ trợ xây dựng nhà cấp 4

	66
	Tr. Tâm HN-DN K. vực Phú Thọ
	40
	Sửa chữa nhà lớp học

	67
	Tr. Tâm HN-DN Phong Châu
	100
	Trả nợ nhà điều hành (46tr) xây lắp dây chuyền phấn không bụi (54  tr)

	68
	Tr. Tâm HN-DN Đoan hùng
	50
	Xây 3 phòng học tại điểm mới

	69
	Tr. Tâm KTTH-HNDN tỉnh
	400
	Xây nhà lớp học cao tầng


Chủ đầu tư: - Các trường cấp 1 (tiểu học), trường cấp 1-2 (PTCS), trường cấp 2 (THCS), trường mầm non do chủ tịch UBND xã làm Chủ đầu tư.




- Các Trường PTTHm, Trung tâm GDTX, Trung tâm HN-ND do Giám đốc, hiệu trưởng trường trực tiếp làm Chủ đầu tư.

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MIỀN NÚI, DÂN TỘC NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	2750
	

	
	
	
	

	1
	Các trường dân tộc nội trú
	1300
	

	-
	Trường DTNT Yên lập
	50
	Sửa chữa, nâng cấp CSVC trường học

	-
	Trường DTNT Đoan hùng
	50
	Sửa chữa, nâng cấp CSVC trường học

	-
	Trường THCS và DTNT Sông thao
	200
	Trả nợ nhà điều hành, sân, vườn

	-
	Trường DTNT tỉnh Phú thọ
	1000
	Xây nhà ký túc xá học sinh

	2
	Các trường cấp 2, cấp 2-3, Tr. Tâm GD thường xuyên
	
	

	-
	Trường cấp 2-3 Hương cần
	200
	Hỗ trợ trả nợ nhà lớp học (100);xây mới nhà lớp học (100)

	-
	Trường cấp 3 Thạch Kiệt
	350
	Trả nợ và xây nhà lớp học (250) xây mới nhà giáo viên (100)

	-
	Trường cấp 2-3 Lương sơn
	150
	Trả nợ (50) xây nhà G.viên (100)

	-
	Trường cấp 3 Yên lập
	250
	Trả nợ xây nhà giáo viên (50) xây lớp học (200)

	-
	Trường cấp 3 Quế lâm
	100
	Xây 4 phòng học cấp 4

	-
	Trường cấp 3 Đoan hùng
	150
	Hỗ trợ xây  nhà làm việc

	-
	Trường cấp 2-3 Trung nghĩa
	50
	Trả nợ nhà giáo viên và sân vườn

	-
	Trung tâm GDTX Yên lập
	200
	Xây nhà làm việc


Hiệu trưởng các trường, Giám đốc Trung tâm GDTX trực tiếp làm Chủ đầu tư
CHƯƠNG TRÌNH TĂNG CƯỜNG CSVC TRƯỜNG SƯ PHẠM

 VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN NĂM  2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	1550
	

	
	
	
	

	1
	B.dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý
	550
	

	-
	Bồi dưỡng cán bộ quản lý
	100
	Trường cán bộ quản lý giáo dục

	-
	Bồi dưỡng giáo viên
	450
	Sở Giáo dục-Đào tạo

	2
	Trường CĐ sư phạm Phú thọ
	800
	Trường CĐSP Phú thọ

	3
	Trường CB quản lý giáo dục tỉnh (Nhà điều hành)
	200
	Trường cán bộ QLGD


CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU DÂN SỐ - KHHGĐ NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Kế hoạch 2000
	Ghi chú

	I
	Mục tiêu, nhiệm vụ
	
	
	

	-
	Mức giảm tỷ suất sinh
	%0
	0,8
	

	-
	Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số
	%
	1,33
	

	-
	Mức giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên
	%
	2,0
	

	-
	Tăng số cặp vợ chồng áp dụng các BPTT hiện đại
	%
	2,0
	

	-
	Số xã phường không có người sinh con thứ 3
	%
	10,0
	

	II
	kinh phí
	Triệu đồng
	4368
	

	1
	Kinh phí uỷ quyền
	"
	4268
	

	-
	Cho bộ máy (VDS 01)
	"
	1.732
	

	-
	Chi dịch vụ KHHGĐ (VDS 02)
	"
	865
	

	-
	Truyền thông  (VDS 03)
	"
	542
	

	-
	Chi hành chính
	"
	929
	

	-
	Đầu tư XDCB:
	
	
	

	
	Tr. Tâm dân số _KHHGĐ Thanh thuỷ
	"
	200
	CĐT:Uỷ ban DS KHHGĐ tỉnh

	2
	Ngân sách tỉnh
	"
	100
	Thực hiện chính sách theo NQ HĐND tỉnh


- Cơ cấu phân bổ kinh phí: Cấp tỉnh 9%, cấp huyện 13%, cấp xã 78%.

- Phụ cấp CBCT: Vùng núi 192 ngàn đồng: vùng sâu, vùng núi thấp 184 ngàn đồng: vùng đồng bằng 168 ngàn đồng; thành phố, thị xã 160 ngàn đồng/người/ tháng.

- Phụ cấp cho CTV trả 20 ngàn đồng/ người/ tháng.

CHƯƠNG TRÌNH THANH TOÁN MỘT SỐ BỆNH XÃ HỘI

 VÀ DỊCH VỤ NGUY HIỂM NĂM 2000

(Kèm theo Quyết định số: 824/2000/QĐ-UB ngày 11/4/2000

 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

	STT
	
	Kinh phí (Tr. đồng)
	Ghi chú

	
	Tổng số
	4035
	

	
	
	
	

	1
	Tiêm chủng mở rộng
	211
	

	-
	Hỗ trợ cán bộ tiêm chủng
	127.5
	

	-
	Vận chuyển, bảo quản vắcxin
	20
	

	-
	Tập huấn, tuyên truyền
	35
	

	-
	In ấn, văn phòng phẩm, kiểm tra giám sát
	10.5
	

	-
	Sửa chữa phương tiện
	10
	

	-
	Công tác phí, dịch vụ công cộng
	8
	

	2
	Phòng chống bệnh sốt rét
	603
	

	-
	Mua thuốc sốt rét
	133.8
	

	-
	Hoá chất xét nghiệm, sơ tổng kết
	15
	

	-
	Thông tin tuyên truyên
	55
	

	-
	Đào tạo
	50
	

	-
	Đội lưu động
	64
	

	-
	Xã, thôn, bản trọng điểm
	149.2
	

	-
	Giám sát dịch tễ, mỗi người bắt muỗi
	72
	

	-
	Phun tẩm, vận chuyển
	64
	

	3
	Phòng chống bướu cổ
	2058
	

	-
	Trộn muối
	344
	

	-
	Bao bì
	193
	

	-
	Vận chuyển 
	1379
	

	-
	Hoạt động nghiệp vụ
	142
	

	4
	Phòng chống bệnh phong
	136
	

	-
	Tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đánh giá 
	61
	

	-
	Tập huấn
	39
	

	-
	Điều tra săn sóc tàn phế
	45
	

	5
	Vệ sinh an toàn thực phẩm
	72
	

	-
	Tuyên truyên, huấn luyện, đào tạo
	48
	

	-
	Giám sát xử lý ngộ độc thực phẩm
	15
	

	-
	Mua dụng cụ, in ấn, vận chuyển
	9
	

	6
	Phòng chống lao
	203
	

	-
	Bồi dưỡng cán bộ y tế
	138
	

	-
	Giám sát
	40
	

	-
	Tuyên truyền, giao ban
	25
	

	7
	Sức khỏe tâm thần cộng đồng
	142
	

	-
	Duy trì hoạt động các xã đã triển khai
	67.78
	

	-
	Triển khai chương trình năm 2000 
	74.22
	

	+
	Tuyên truyền, tập huấn
	10.8
	

	+ 
	Tài liệu, điều tra, tổng kết
	16.5
	

	+
	Bồi dưỡng``
	21.6
	

	+ 
	Mua thuốc
	20.0
	

	+ 
	Chi khác
	5.32
	

	8
	Phòng chống suy dinh duỡng
	620
	

	-
	Tuyên truyền, giáo dục
	98
	

	-
	Tập huấn
	60
	

	-
	Phụ cấp cán bộ 
	148
	

	-
	Thực hành D D cho bà mẹ có thai và trẻ em
	184
	

	-
	Bồi dưỡng bà mẹ và trẻ em
	46
	

	-
	Theo dõi, giám sát, cân trẻ
	55
	

	-
	Mua thiết bị
	19
	


